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	LỜI DẶN HỌC SINH

-  Không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

- Chỉ làm bài trực tiếp trong khung bài làm trong đề.

- Được phép sử dụng bút xóa.
	ĐIỂM BÀI THI

(Viết bằng số và bằng chữ)

	Chữ ký CB chấm thi 1


	Chữ ký CB chấm thi 2


	MÃ PHÁCH

(Do thư ký 
Hội đồng thi ghi)

	ĐỀ SỐ 2
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 1. (1 điểm)

Phát biểu định luật II của Newton. 

Viết biểu thức định luật. (không cần chú thích)

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Câu 2. (1 điểm)
Hãy vẽ bổ sung lực 
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cân bằng với lực 
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 trong hai trường hợp sau:
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	Câu 3. (2 điểm)
Hãy vẽ vectơ hợp lực 
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 và vectơ gia tốc 
[image: image4.wmf]a

r

 của vật trong hai trường hợp sau:
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	ĐÂY LÀ PHÁCH

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHU VỰC NÀY
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	ĐỀ BÀI
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 4. (2 điểm)

Tính độ nén lại (l của một lò xo có độ cứng k = 200 N/m khi đặt một vật nặng 0,3 kg lên trên và đạt trạng thái cân bằng.
Cho g = 10 m/s2
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Câu 5. (2 điểm)
   Một chất điểm nặng 2 kg chịu tác dụng bởi hai lực 
F1 = 12 N và F2 = 16 N như hình vẽ. Hãy vẽ vectơ hợp lực 
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 và vectơ gia tốc 
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 của vật. Tính độ lớn Fhl và a.
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Câu 6. (2 điểm)

 Một vật được ném thẳng đứng xuống đất từ độ cao 30 m với tốc độ 
2 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, hãy tính tốc độ vật khi chạm đất. 

Cho g = 10 m/s2

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM
TRƯỞNG KHOA


TRƯỞNG BỘ MÔN


GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


Trần Kim Thu Liễu


Nguyễn Thị Huyền Nga

   Nguyễn Thanh Tú
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	ĐỀ SỐ 2 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1. (1 điểm)

Phát biểu định luật II của Newton. 

Viết biểu thức định luật. (không cần chú thích)

	
	1 điểm

	
	Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. 
	0,25 đ

	
	Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực 
	0,25 đ

	
	


và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
	0,25 đ
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	Câu 2. (1 điểm)
Hãy vẽ bổ sung lực 
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cân bằng với lực 
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 trong hai trường hợp sau:
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	1 điểm


	
	

Vẽ đúng giá, hướng 
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Vẽ đúng độ lớn
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Vẽ đúng giá, hướng 
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Vẽ đúng độ lớn 
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	Câu 3. (2 điểm)
Hãy vẽ vectơ hợp lực 
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 và vectơ gia tốc 
[image: image15.wmf]a

r

 của vật trong hai trường hợp sau:
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	2 điểm


	
	             Vẽ đúng 
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Vẽ đúng 
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Vẽ đúng 
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Vẽ đúng 
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	ĐỀ BÀI
	BÀI LÀM
	ĐIỂM

	Câu 4. (2 điểm)

Tính độ nén lại (l của một lò xo có độ cứng k = 200 N/m khi đặt một vật nặng 0,3 kg lên trên và đạt trạng thái cân bằng.
Cho g = 10 m/s2

	
	2 điểm


	
	P = mg = 0,3.10 = 3 N
	0,5 đ

	
	Khi cân bằng: Fđh = P = 3 N 
	0,5 đ

	
	Fđh = k|(l| ( |(l| = Fđh / k
	0,5 đ

	
	                                      = 3 / 200 = 0,015 m        





(thiếu hay sai đơn vị trừ 0,25đ)
	0,5 đ

	Câu 5. (2 điểm)

Một chất điểm nặng 2 kg chịu tác dụng bởi hai lực 
F1 = 12 N và F2 = 16 N như hình vẽ. Hãy vẽ vectơ hợp lực 
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 của vật. Tính độ lớn Fhl và a.
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	2 điểm

	
	Vẽ đúng 
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	Vẽ đúng 
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	a = Fhl / m
	0,25 đ

	
	

= 20 / 2 = 10 m/s2
	0,25 đ



	Câu 6. (2 điểm)

 Một vật được ném thẳng đứng xuống đất từ độ cao 30 m với tốc độ 2 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, hãy tính tốc độ vật khi chạm đất. 

Cho g = 10 m/s2

	
	2 điểm

	
	Đ.luật BTCN:  
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	chọn gốc thế năng z2 = 0 tại mặt đất. 
	0,5 đ

	
	





Ráp số 
	0,5 đ
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TP.HCM, ngày     tháng   năm 201






TRƯỞNG BỘ MÔN


GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





Nguyễn Thị Huyền Nga

   Nguyễn Thanh Tú
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